
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :       /STC-QLNS Khánh Hòa, ngày     tháng    năm 2024

V/v báo cáo tình vay nợ năm

2023 các dự án ODA theo

Thông tư số 80/2018/TT-BTC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của

Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi

nước ngoài của Chính phủ, theo đó UBND các tỉnh, thành phố định kỳ hàng năm báo

cáo Bộ Tài chính tình hình vay lại của địa phương. Trên cơ sở số rút vốn của các dự

án vay lại tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, Sở Tài chính báo cáo tình

hình vay nợ năm 2023 các dự án ODA theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài

chính như sau:

1. Dự án vay lại bằng đồng Việt Nam

ĐVT: triệu đồng

STT Tên dự án
Dư nợ

 đầu kỳ

Rút vốn
trong kỳ

Trả nợ Dư nợ
cuối kỳGốc Lãi, phí

1
Dự án Vệ sinh môi trường các 
thành phố duyên hải

4.611 0 838 0 3.773

2. Dự án vay lại bằng đồng đô la Mỹ

ĐVT: nghìn USD

STT Tên dự án
Dư nợ

 đầu kỳ

Rút vốn
trong kỳ

Trả nợ
Dư nợ
cuối kỳGốc Lãi, phí

Tổng cộng 15.672 1.963 1.753 429 15.882

1
Dự án Sửa chữa và nâng cao 
an toàn đập

2.465 0 250 47 2.215

2
Dự án Tăng cường quản lý 
đất đai và cơ sở dữ liệu đất 
đai

101 142 64 3 179

3
Dự án Nâng cao hiệu quả sử 
dụng nước ở các tỉnh bị ảnh 
hưởng bởi hạn hán

181 0 0 4 181
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STT Tên dự án
Dư nợ

 đầu kỳ

Rút vốn
trong kỳ

Trả nợ
Dư nợ
cuối kỳGốc Lãi, phí

4
Dự án Môi trường bền vững 
các thành phố duyên hải - 
Tiểu dự án TP Nha Trang

12.925 1.821 1.439 375 13.307

Ghi chú:

- Số dư đầu kỳ của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải –

Tiểu dự án thành phố Nha Trang (vay lại bằng đồng đô la Mỹ) là 12.925 nghìn

USD, chênh lệch tăng 83 nghìn USD so với số liệu Sở Tài chính đã báo cáo Bộ Tài

chính tại công văn số 3119/STC-QLNS ngày 14/7/2023 (12.925 - 12.842). Lý do,

Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại có công văn số 2184/QLN-DAĐP ngày

06/11/2023 đề nghị điều chỉnh lại số liệu đã đối chiếu giữa Bộ Tài chính và Sở Tài

chính đối với Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án

thành phố Nha Trang (nguồn vốn IBRD) năm 2021 và năm 2022 vì phát sinh thêm

lãi và phí quản lý cho vay lại chưa được nhập vào nợ gốc theo đề nghị của Ngân

hàng thế giới.

- Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018, Bộ Tài

chính quy định số liệu về trị giá vay lại, số dư nợ được lập theo nguyên tệ vay, và

quy đổi sang USD và VNĐ theo tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài

chính công bố, áp dụng vào ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. Căn cứ quy định nêu

trên, giá trị vay lại tại báo cáo được áp dụng theo tỷ giá hạch toán NSNN do Bộ

Tài chính công bố tại Thông báo số 7745/TB-KBNN ngày 29/12/2023, theo đó tỷ

giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2024 là 1 USD = 23.919 đồng. Đối với số trả gốc,

lãi và phí để thống nhất với số liệu trả nợ trong năm, Sở Tài chính áp dụng theo tỷ

giá bán ra của ngân hàng Vietcombank tại từng thời điểm trả nợ.

Từ những nội dung trên, Sở Tài chính dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo

Bộ Tài chính tình hình vay trả nợ các dự án ODA theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC

của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC
- Như trên;

- Lưu VT, QLNS (Đức).

                     Vĩnh Thông
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